
BOP DATA   ·   P U B L I C  S T R U C T U R E D  DATA

Kỷ lục quốc gia các môn thể thao
vn.du-lich-van-hoa-the-thao.giai-dau-thanh-tich-the-thao.ky-luc-quoc-gia-cac-mon-the-thao
Các kỷ lục quốc gia được nguồn chính thức và chuyên ngành xác nhận gần nhất trong điền kinh, bơi 
và cử tạ; đây là tập hợp các thành tích xác minh được, không phải bảng tổng hợp đầy đủ mọi nội 
dung.
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ĐIỂM NỔI BẬT

TIẾP SỨC HỖN HỢP 4X400M

194.54
giây
Kỷ lục quốc gia, ASIAD 2026

BƠI 200M BƯỚM NAM, BỂ 25M

116.6
giây
Kỷ lục quốc gia, 05/04/2026

TỔNG CỬ NỮ HẠNG 58KG

204
kg
Kỷ lục quốc gia được công bố tại giải vô 
đị…

DỮ LIỆU

Đội tiếp sức Việt Nam: Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Lê Ngọc 
Phúc

194.54

Chỉ tiêu báo giá: Điền kinh, tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2026-09-24   ·   Địa bàn: 
Việt Nam

Tạ Ngọc Tưởng 45.5
Chỉ tiêu báo giá: Điền kinh, 400m nam; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2026-07-11   ·   Địa bàn: Việt Nam

Nguyễn Quang Thuấn 116.6
Chỉ tiêu báo giá: Bơi, 200m bướm nam, bể 25m; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2026-04-05   ·   Địa bàn: Việt Nam

Võ Thị Mỹ Tiên 129.77
Chỉ tiêu báo giá: Bơi, 200m bướm nữ, bể 25m; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2026-04-05   ·   Địa bàn: Việt Nam

Trần Minh Trí 138
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử giật nam hạng 65kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Trần Minh Trí 172
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử đẩy nam hạng 65kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Trần Minh Trí 310
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, tổng cử nam hạng 65kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Nguyễn Quang Trường 146
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử giật nam hạng 79kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam
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Nguyễn Quang Trường 183
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử đẩy nam hạng 79kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Nguyễn Quang Trường 329
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, tổng cử nam hạng 79kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Trần Đình Thắng 161
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử giật nam hạng 110kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Trần Đình Thắng 201
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử đẩy nam hạng 110kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Trần Đình Thắng 362
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, tổng cử nam hạng 110kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Lại Gia Thành 129
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử giật nam hạng 60kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Nguyễn Quốc Toàn 153
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử giật nam hạng 88kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Nguyễn Hoài Hương 87
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử giật nữ hạng 53kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Nguyễn Hoài Hương 105
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử đẩy nữ hạng 53kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Nguyễn Hoài Hương 192
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, tổng cử nữ hạng 53kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Quàng Thị Tâm 93
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử giật nữ hạng 58kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Quàng Thị Tâm 111
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử đẩy nữ hạng 58kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Quàng Thị Tâm 204
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, tổng cử nữ hạng 58kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Nguyễn Thị Thủy Tiên 94
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử giật nữ hạng 63kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Nguyễn Thị Thủy Tiên 114
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử đẩy nữ hạng 63kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam
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Nguyễn Thị Thủy Tiên 208
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, tổng cử nữ hạng 63kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Phasiro 106
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử giật nữ hạng trên 86kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Phasiro 136
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử đẩy nữ hạng trên 86kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Phasiro 242
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, tổng cử nữ hạng trên 86kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đinh Phạm Thị Hồng Nhung 117
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử đẩy nữ hạng 69kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Nguyễn Thị Phượng 120
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử đẩy nữ hạng 77kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

Nguyễn Thu Hường 123
Chỉ tiêu báo giá: Cử tạ, cử đẩy nữ hạng 86kg; kỷ lục quốc gia   ·   Ngày quan sát: 2025-08-25   ·   Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-09-24
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý tiêu chuẩn và văn hóa
Cục Thể dục thể thao — Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
https://tdtt.gov.vn
Cục Thể dục thể thao Việt Nam — Điền kinh Việt Nam thi đấu nỗ lực tại Giải vô địch U23 châu Á 2026
https://tdtt.gov.vn/chi-dao-dieu-hanh/goc-nhin-nha-quan-ly/id/95976/ta-ngoc-tuong-ghi-dau-an-tai-giai-vo-dich-u23-chau-a-2026
Báo Quân đội nhân dân — Tuyển thủ Quân đội Nguyễn Quang Thuấn giành huy chương vàng, phá kỷ lục bơi quốc gia 2026
https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tuyen-thu-quan-doi-nguyen-quang-thuan-gianh-huy-chuong-vang-pha-ky-luc-boi-quoc-
gia-2026-1033001
Thể thao và Văn hóa — Thúy Hiền phá kỷ lục quốc gia, bơi Việt Nam giành thêm 2 HCV ở giải trẻ châu Á
https://thethaovanhoa.vn/thuy-hien-pha-ky-luc-quoc-gia-boi-viet-nam-gianh-them-2-hcv-o-giai-tre-chau-a-20260720201457765.htm
Cục Thể dục thể thao Việt Nam — Cử tạ - thế mạnh của thể thao Lào Cai
https://tdtt.gov.vn/chi-dao-dieu-hanh/truyen-thong-chinh-sach/id/95792/cu-ta-the-manh-cua-the-thao-lao-cai
Báo Lào Cai — Những đô cử trẻ tài năng của thể thao Lào Cai
https://baolaocai.vn/nhung-do-cu-tre-tai-nang-cua-the-thao-lao-cai-post771032.html
World Aquatics — Hien NGUYEN THUY | Results
https://www.worldaquatics.com/athletes/1697324/hien-nguyen-thuy
Cục Thể dục thể thao Việt Nam — Nguyễn Thúy Hiền giành suất dự Olympic trẻ 2026
https://tdtt.gov.vn/chi-dao-dieu-hanh/hop-tac-quoc-te/id/96201/nguyen-thuy-hien-gianh-suat-du-olympic-tre-2026
Cục Thể dục thể thao Việt Nam — Điền kinh Việt Nam giành HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ ASIAD 2026
https://tdtt.gov.vn/the-thao-trong-nuoc/id/96565/dien-kinh-viet-nam-gianh-tam-huy-chuong-duoc-vi-nhu-vang-tai-asiad-2026
Cục Thể dục thể thao Việt Nam — Điền kinh Việt Nam thi đấu nỗ lực tại Giải vô địch U23 châu Á 2026
https://tdtt.gov.vn/79-nam-ngay-truyen-thong/id/95976/ta-ngoc-tuong-ghi-dau-an-tai-giai-vo-dich-u23-chau-a-2026
VietnamPlus/Thông tấn xã Việt Nam — Nhiều kỷ lục được xác lập tại Giải bơi vô địch quốc gia 2026
https://www.vietnamplus.vn/nhieu-ky-luc-duoc-xac-lap-tai-giai-boi-vo-dich-quoc-gia-2026-post1103025.vnp
Báo Đà Nẵng — Nhiều kỷ lục được phá tại Giải vô địch cử tạ quốc gia 2025
https://baodanang.vn/nhieu-ky-luc-duoc-pha-tai-giai-vo-dich-cu-ta-quoc-gia-2025-3300294.html
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